
        

 

 

 

 

 

 
 
 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 
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Tỷ trọng Tỷ trọng

Mua/Thị 

trường

Mua/Thị 

trường

1 Tổng HOSE 16,834,680 13,270,950 3,563,730 7.19% 5.67% 234,192,667 797,372,517 537,390,649 259,981,868 16.80% 11.33% 4,745,125,000

2 Tổng HNX 1,168,239 1,044,094 124,145 3.99% 3.57% 29,278,695 20,105,153 15,389,435 4,715,717 4.91% 3.75% 409,873,000

Tổng 18,002,919 14,315,044 3,687,875 6.83% 5.43% 263,471,362 817,477,669 552,780,084 264,697,585 15.86% 10.72% 5,154,998,000

Mua-Bán Mua-Bán
GT GD toàn Thị 

trường

STT

Mua Bán

Tỷ trọng 

Bán/Thị 

trường

Khối lượng 

GD toàn Thị 

trường

Mua Bán
Tỷ trọng Bán/Thị 

trường

Sàn 

Khối lượng (CP) Giá trị (1000 VND)

 

STT Mã KL (CP) GT (1000VND) STT Mã KL (CP) GT (1000VND)

1 NLG 11,500,000 336,950,000 1 NLG 11,500,000 336,950,000

2 VRE 2,205,630 80,638,092 2 VNM 2,144,640 298,800,670

3 VNM 2,144,640 298,800,670 3 MSN 1,291,000 113,602,693

4 MSN 1,291,000 113,602,693 4 VIC 748,880 87,473,634

5 POW 1,094,600 16,893,772 5 VRE 2,205,630 80,638,092

6 HDB 771,860 22,521,485 6 VHM 664,120 61,336,958

7 PVT 760,010 12,461,840 7 VCB 426,680 28,999,411

8 CTI 750,150 17,533,265 8 HPG 745,350 23,936,107

9 VIC 748,880 87,473,634 9 HDB 771,860 22,521,485

10 HPG 745,350 23,936,107 10 GAS 196,610 19,914,724

11 VHM 664,120 61,336,958 11 VJC 161,440 18,542,129

12 HBC 647,310 12,690,922 12 CTI 750,150 17,533,265

13 CII 622,470 15,575,096 13 POW 1,094,600 16,893,772

14 PVD 445,750 8,317,950 14 CII 622,470 15,575,096

15 VCB 426,680 28,999,411 15 VHC 157,970 14,326,387

16 BWE 417,670 10,950,904 16 CTD 90,420 12,832,324

17 BID 337,010 11,835,853 17 HBC 647,310 12,690,922

18 ITA 325,200 1,107,231 18 PVT 760,010 12,461,840

19 HCM 324,640 9,108,799 19 BID 337,010 11,835,853

20 TDM 232,270 6,916,413 20 BWE 417,670 10,950,904

Top KL HSX  (Mua + Bán) Top GT HSX ( Mua + Bán)
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HOSE

Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng

Mua - Bán
toàn thị 

trường
mua NDTNN

bán 

NDTNN
Mua - Bán

toàn thị 

trường

mua 

NDTNN

bán 

NDTNN

MSN 1,254,580 36,420 1,218,160 107,191,543 1,367,200 92% 3% POW 94,600 1,000,000 -905,400 -13,976,652 2,096,660 5% 48%

CTI 750,000 150 749,850 17,525,735 2,264,880 33% 0% HDB 0 771,860 -771,860 -22,521,485 1,518,730 0% 51%

HBC 621,050 26,260 594,790 11,661,638 2,565,250 24% 1% PVT 141,450 618,560 -477,110 -7,838,581 814,090 17% 76%

CII 604,800 17,670 587,130 14,693,363 1,697,020 36% 1% BID 6,200 330,810 -324,610 -11,394,988 1,453,530 0% 23%

VIC 658,160 90,720 567,440 66,269,340 1,036,350 64% 9% HCM 20,250 304,390 -284,140 -7,969,281 554,090 4% 55%

BWE 417,670 0 417,670 10,950,904 874,460 48% 0% HSG 18,500 197,360 -178,860 -1,643,804 3,364,210 1% 6%

VCB 381,990 44,690 337,300 22,931,503 556,970 69% 8% VJC 3,650 157,790 -154,140 -17,703,855 504,360 1% 31%

PVD 389,000 56,750 332,250 6,190,150 3,548,500 11% 2% TDH 400 116,000 -115,600 -1,234,900 559,170 0% 21%

ITA 315,100 10,100 305,000 1,038,751 11,660,030 3% 0% YEG 16,760 87,200 -70,440 -7,248,529 134,530 12% 65%

VNM 1,197,990 946,650 251,340 34,971,780 1,761,960 68% 54% NVL 1,510 67,900 -66,390 -3,685,847 847,220 0% 8%

TDM 232,270 0 232,270 6,916,413 302,760 77% 0% KSB 0 62,360 -62,360 -1,698,491 377,690 0% 17%

GEX 210,000 0 210,000 4,840,000 18,631,060 1% 0% HMC 0 43,000 -43,000 -791,250 82,100 0% 52%

SSI 199,790 12,780 187,010 5,176,668 611,580 33% 2% FTS 2,910 39,390 -36,480 -606,032 61,950 5% 64%

E1VFVN30 181,100 0 181,100 2,713,445 226,490 80% 0% VDS 0 32,310 -32,310 -242,422 85,100 0% 38%

HPG 459,030 286,320 172,710 5,546,745 1,796,860 26% 16% BVH 31,300 63,120 -31,820 -3,002,556 71,220 44% 89%

GAS 184,510 12,100 172,410 17,458,264 563,160 33% 2% AGR 0 30,000 -30,000 -120,000 226,870 0% 13%

VRE 1,186,980 1,018,650 168,330 6,333,549 3,450,020 34% 30% VSC 0 27,680 -27,680 -1,119,707 131,380 0% 21%

FCN 150,000 0 150,000 2,234,336 517,810 29% 0% LCG 0 24,000 -24,000 -262,800 1,435,700 0% 2%

VHC 130,070 27,900 102,170 9,265,211 204,370 64% 14% KDC 6,650 28,770 -22,120 -485,380 174,480 4% 16%

PPC 88,530 15,500 73,030 1,812,179 423,090 21% 4% STK 11,600 33,490 -21,890 -483,977 131,270 9% 26%

TOP MUA RÒNG TOP BÁN RÒNG

Mã CK 

Tổng khối lượng (CP)
Giá trị mua ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mã CK 

Tổng khối lượng (CP) Giá trị bán 

ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mua Bán Mua Bán
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 HNX

Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng

Mua - Bán
toàn thị 

trường
mua NDTNN

bán 

NDTNN
Mua - Bán

toàn thị 

trường

mua 

NDTNN

bán 

NDTNN

VGC 836,800 111,400 725,400 15,146,690 2,450,930 34% 5% CEO 0 310,000 -310,000 -3,807,220 688,590 0.00% 45.00%

ART 211,000 0 211,000 569,700 2,654,058 8% 0% PVS 0 280,300 -280,300 -5,965,800 3,741,299 0.00% 7.50%

SHB 26,610 0 26,610 202,237 2,009,174 1% 0% TIG 0 95,200 -95,200 -238,000 307,673 0.00% 30.90%

DGC 18,900 0 18,900 790,300 77,842 24% 0% THB 0 77,500 -77,500 -767,470 87,100 0.00% 89.00%

HMH 9,200 0 9,200 101,200 22,650 41% 0% PVC 0 48,800 -48,800 -356,190 675,211 0.00% 7.20%

IVS 5,000 0 5,000 50,500 6,500 77% 0% HUT 0 20,000 -20,000 -80,000 1,165,472 0.00% 1.70%

KLF 5,000 0 5,000 8,500 363,510 1% 0% DNP 30,200 47,754 -17,554 -242,035 58,969 51.20% 81.00%

PHP 3,200 0 3,200 35,200 3,200 100% 0% LAS 0 12,300 -12,300 -116,850 91,500 0.00% 13.40%

GDW 3,000 100 2,900 65,480 27,800 11% 0% VCG 0 11,100 -11,100 -298,640 1,972,867 0.00% 0.60%

NHA 2,400 0 2,400 19,250 9,900 24% 0% BVS 5,500 10,000 -4,500 -55,350 17,000 32.40% 58.80%

TOP MUA RÒNG TOP BÁN RÒNG

Mã CK 

Tổng khối lượng (CP)

Giá trị mua ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mã CK 

Tổng khối lượng (CP)
Giá trị bán 

ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mua Bán Mua Bán

 

Mua Bán Tổng Mua Bán Tổng  

1  NLG 5,750,000 5,750,000 11,500,000 168,475,000 168,475,000 336,950,000

2  VNM 528,620 528,620 1,057,240 73,641,935 73,641,935 147,283,870

3  MSN 974,000 0 974,000 85,708,682 0 85,708,682

4  VHM 230,000 230,000 460,000 21,198,000 21,198,000 42,396,000

5  CTI 740,000 0 740,000 17,279,000 0 17,279,000

6  CII 600,000 0 600,000 15,015,000 0 15,015,000

7  VRE 200,000 200,000 400,000 7,230,000 7,230,000 14,460,000

8  E1VFVN30 100,000 0 100,000 1,498,500 0 1,498,500

STT Mã
KLNN thỏa thuận (CP) Giá trị NN thỏa thuận (1000 VND)

 


